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Học phần : 0671003-8 - Thí nghiệm Vật lý đại cương STC : 1(15,0,0,0,0,0) Lần thi : 1

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : èLớp : 

Ghi 

chú

1 3471010212Vũ Đình Minh 21/02/1988 5,00 5,00

2 3471010417Nguyễn Ngọc Tùng 12/01/1991 5,00 5,00

3 3474010062Trần Văn Tâm 18/01/1992 6,00 6,00

4 3571010239Võ Chiến Thắng 01/08/1993 5,00 5,00

5 3571010319Đặng Hữu Minh 26/12/1992 5,00 5,00

6 3571010692Lê Tiến Khoa 13/03/1993 5,30 5,30

7 3571011158Lê Xuân Thành 30/04/1992 6,00 6,00

8 3571011210Phan Văn Minh Luân 09/12/1992 5,00 5,00

9 3571011332Phùng Viết Trúc 12/12/1992 5,00 5,00

10 3571011409Phạm Văn Phong 08/04/1991 5,00 5,00

11 3571011426Nguyễn Văn Dũng 10/03/1991 5,00 5,00

12 3574011379Trần Mạnh Hùng 18/10/1993 ,00 ,00

13 3575010037Đỗ Hoàng Vũ 10/09/1993 5,70 5,70

14 3575010121Hoàng Trung Tiến 20/06/1993 5,00 5,00

15 3575010196Lâm Hưng 30/05/1993 5,00 5,00

16 3575010304Nguyễn Văn Thành 09/10/1993 5,00 5,00

17 3575010721Nguyễn Hoàng Quân 15/09/1993 5,00 5,00

18 3575031198Trương Văn Trường 03/09/1993 ,00 ,00

19 3575031620Lê Công Báu 07/09/1992 ,00 ,00

20 3575031710Lê Thị Như Hồng 15/10/1993 ,00 ,00
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